
TT Đơn vị ủng hộ Số tiền (đồng) Ghi chú

1 Trường Tiểu học Phúc Diễn 2,000,000

2 Trường Tiểu học Xuân Đỉnh 3,332,000

3 Trường Tiểu học Tây Tựu B 1,000,000

4 Trường Mầm non Liên Mạc 1,160,000

5 Trường Trung cấp Quốc tế Hà Nội 2,000,000

6 Trưởng Tiểu học Liên Mạc 2,000,000

7 Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm 1,000,000

8 Trường Mầm non Cổ Nhuế 2 1,500,000

9 Trường Trung học cơ sở Đức Thắng 2,000,000

10 Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B 3,330,000

11 Cty CP ĐT và XD Quốc tế Vigera 2,000,000

12 Trường Mầm non Xuân Đỉnh A 1,400,000

13 Trường Tiểu học Đông Ngạc B 4,000,000

14 Trường THCS Thuỵ Phương 1,500,000

15 UBND phường Đông Ngạc 1,000,000

16 UBND phường Cổ Nhuế 2 10,000,000

17 Công ty TNHH TM Dược phẩm Đông Á 3,000,000

18 Trường Tiểu học Minh Khai A 1,400,000

19 Trường Mầm non Minh Khai 1,023,500

20 Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm 50,000,000

21 Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm 3,000,000

22 Trường Tiểu học Phú Diễn 500,000
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23
Ban quản lý dự án đầu tư XD quận Bắc

 Từ Liêm
6,750,000

24 Trường Mầm non Kiều Mai 1,000,000

25 Phòng Tư pháp Quận 500,000

26 Trường Trung học cơ sở Liên Mạc 1,000,000

27 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Quận 1,700,000

28 Trường Mầm non Xuân Tảo B 1,000,000

29 Trường Tiểu học Thuỵ Phương 2,000,000

30 Trường Tiểu học Đức Thắng 3,000,000

31 Trường Mầm non Đông Ngạc A 2,000,000

32 Trường Mầm non Xuân Đỉnh B 1,000,000

33 Trường Tiểu học Thượng Cát 1,000,000

34 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu 2,000,000

35 Trường Mầm non Thượng Cát 1,000,000

36 Trường Trung học cơ sở Phú Diễn 2,000,000

37 Trường Trung học cơ sở Phúc Diễn 4,000,000

38 Trường Mầm non Đông Ngạc B 1,000,000

39 Trường Tiểu học Đông Ngạc A 5,000,000

40 Trường Tiểu học Phú Diễn 1,000,000

41 Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ 1,000,000

42 Trường Mầm non Phúc Lý 1,000,000

43 Trường Tiểu học Minh Khai B 1,530,000

44 Trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh 6,000,000

45 Trường Mầm non Phúc Diễn 1,500,000

46 Trường Tiểu học Đông Ngạc 3,200,000



47 Chi Cục thống kê 500,000

48 Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận 1,500,000

49 Nhà máy Z157 - Cục xe máy 2,000,000

50 Trường THCS Cổ Nhuế 2 2,000,000

51 Trường Mầm non Tuổi Hoa - Đức Thắng 1,000,000

52 Trường THCS Đông Ngạc 3,450,000

53 Học viện Tài chính 3,000,000

54 UBND phường Phú Diễn 2,000,000

55 Ban chỉ huy Quân sự quận BTL 1,000,000

56 Trường Mầm non Hồ Tùng Mậu 2,000,000

57 Câu lạc bộ Doanh nhân cụm CN Từ Liêm 5,000,000

58 Công đoàn cơ quan hành chính Quận 10,850,000

59 UBND phường Thượng Cát 1,000,000

60 UBND phường Phúc Diễn 1,000,000

61
Trường Trung cấp nghề giao thông công 

chính Hà Nội
1,000,000

62 UBND phường Tây Tựu 1,000,000

63 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2,000,000

64 UBND phường Đức Thắng 2,000,000

65 Phòng Kinh tế Quận 500,000

66 Trường Cao đẳng Công nghiệp In 1,000,000

67 UBND phường Liên Mạc 1,000,000

68
Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và 

đầu tư xây dựng phát triển HN
1,000,000

69 UBND phường Xuân Đỉnh 1,000,000



70 UBND phường Xuân Tảo 2,000,000

71 Đảng Uỷ - UBND - MTTQ p Cổ Nhuế 1 10,000,000

72 UBND phường Minh Khai 1,000,000

73 Đội quản lý thị trường số 22 quận BTL 2,550,000

74 Hội đông Y quận BTL 300,000

75 UBND phường Thuỵ Phương 1,000,000

76 Phòng Y tế Quận 500,000

77 Trường Mầm non Thuỵ Phương 1,000,000

78 Bệnh viện đan khoa Phương Đông 3,000,000

79 Lữ đoàn 28 2,000,000

80 Trường Mầm non Cổ Nhuế 1 1,000,000

81 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2,000,000

82 Trường Đại học Mỏ địa chất 1,000,000

83 Chi nhánh 789.5- Tổng côn gty 789 - BQP 2,000,000

84 Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A 3,000,000

85 Trường TH PT Thượng Cát 2,000,000

86 Trường Cao đẳng du lịch HN 1,000,000

87 Trường Mầm non Xuân Tảo 1,140,000

88 Trường THCS Thượng Cát 2,000,000

89 Binh chủng tăng thiết giáp 5,000,000

90 Trường Tiểu học Tây Tựu A 1,000,000

Tổng cộng 240,615,500

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm mười lăm nghìn, năm trăm đồng)


